
Xuất bến Nhập bến

1 Nguyễn Thanh Tùng Đống Đa BĐ-99399-TS 22,3 700 04/12/21 18/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Lê Văn Cu Đống Đa BĐ-91502-TS 22 910 20/11/21 04/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

3 Phạm Đại Hải Cảng BĐ-91376-TS 19,9 904 13/08/21 28/08/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2022 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Tại thành phố Quy Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất



Xuất bến Nhập bến

1 Võ Văn Lợi Cát Khánh BĐ-93737-TS 23,2 730 22/10/21 05/11/21 Lần 2

Bình Châu Bình Châu

2 Võ Văn Lợi Cát Khánh BĐ-93737-TS 23,2 730 12/11/21 26/11/21 Lần 3

Bình Châu Bình Châu

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2022 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Câu tay cá ngừ

Câu tay cá ngừ

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Tại huyện Phù Cát

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất



Xuất bến Nhập bến

1 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-95864-TS 17,5 560 07/12/21 21/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

2 Trương Văn Sương Tam Quan Bắc BĐ-97611-TS 15,1 420 25/11/21 14/12/21 Lần 4

Tam Quan Quảng Ngãi

3 Lê Văn Đông Tam Quan Bắc BĐ-97273-TS 19,8 775 05/12/21 19/12/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

4 Lê Văn Đông Tam Quan Bắc BĐ-96414-TS 16,6 410 20/11/21 15/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

5 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97678-TS 22,15 900 26/11/21 22/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Qui Nhơn

6 Trần Thị Hương Tam Quan Bắc BĐ-98757-TS 17 410 30/11/21 15/12/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

7 Bùi Xuân Dững Tam Quan Bắc BĐ-96337-TS 17,5 735 20/11/21 04/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

8 La Thanh Ngắn Tam Quan Bắc BĐ-98020-TS 22,6 725 26/11/21 16/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

9 Trần Chiền Tam Quan Bắc BĐ-96022-TS 17,8 710 21/11/21 16/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

10 Phan Thị Lợi Tam Quan Bắc BĐ-98368-TS 18,2 708 01/11/21 15/11/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

11 Phan Thị Lợi Tam Quan Bắc BĐ-98178-TS 17,5 780 29/10/21 10/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

12 Ngô Trung Tam Quan Bắc BĐ-98921-TS #N/A 755 20/11/21 15/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

13 Đỗ Thanh Quốc Tam Quan Nam BĐ-98989-TS 22,4 725 04/12/21 18/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

14 Nguyễn Văn Lô Tam Quan Nam BĐ-95607-TS 16,4 420 25/11/21 16/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2022 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Câu cá ngừ, Lồng bẫy

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Ghi

chú

Câu mực

Câu tay cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Tại thị xã Hoài Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021



15 Trần Văn Liệp Tam Quan Nam BĐ-97359-TS 21,05 730 07/12/21 21/12/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

16 Nguyễn Kỳ Tam Quan Nam BĐ-95971-TS 18,9 420 21/08/21 13/12/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

17 Cao Thanh Phúc Tam Quan Nam BĐ-98182-TS 22,6 910 29/10/21 26/11/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

18 Nguyễn Thái Bình Tam Quan Nam BĐ-96511-TS 20,9 780 06/12/21 20/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

19 Nguyễn Tân Khoa Hoài Thanh BĐ-96806-TS 20,6 750 27/10/21 06/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

20 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98149-TS 22,8 730 29/10/21 01/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Cam ranh

21 Nguyễn Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98262-TS 22,7 780 21/11/21 25/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

22 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96402-TS 17,7 420 11/11/21 26/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

23 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-96840-TS 22,5 730 24/10/21 22/11/21 Lần 4

Cam Ranh Nha Trang

24 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 22,8 820 29/10/21 21/11/21 Lần 4

Tam Quan Đà Nẵng

25 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 22,2 900 29/10/21 23/11/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

26 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-96868-TS 21,6 950 11/10/21 09/12/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

27 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96847-TS 21,7 730 01/11/21 14/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

28 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98620-TS #N/A 750 20/11/21 04/12/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

29 Phan Lùn Hoài Thanh BĐ-97153-TS 20,4 744 27/08/21 25/12/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

30 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98620-TS #N/A 750 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

31 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98169-TS 22,7 918 28/10/21 23/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng, Câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng



32 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98655-TS 15,9 720 22/10/21 16/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

33 Đinh Công Lực Hoài Thanh BĐ-97224-TS 20,1 844 07/12/21 21/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

34 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-98160-TS 24,15 820 28/11/21 17/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Cà Ná

35 Đinh Công Lực Hoài Thanh BĐ-97224-TS 20,1 844 19/11/21 03/12/21 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

36 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-97449-TS 21,4 800 29/10/21 07/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

37 Lý Thanh Hoàng Hoài Thanh BĐ-98530-TS 22,05 765 08/11/21 24/11/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

38 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-96844-TS 21,6 475 29/10/21 23/11/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

39 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-97225-TS 21,5 774 08/10/21 10/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

40 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 20,7 455 29/10/21 15/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

41 Đỗ Văn Ánh Hoài Thanh BĐ-98074-TS 22,8 730 11/12/21 28/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

42 Võ Trung Hoài Thanh BĐ-96897-TS 20,5 465 20/11/21 06/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Cam ranh

43 Lý Thanh Hoàng Hoài Thanh BĐ-98530-TS 22,05 765 06/12/21 20/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

44 Lê Văn Niên Hoài Thanh BĐ-97024-TS 18,9 500 06/12/21 20/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

45 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-98179-TS 22,8 820 23/11/21 26/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

46 Trần Ngọc Hoang Hoài Hương BĐ-96968-TS 25,2 1020 28/09/21 27/12/21 Lần 4

Cam Ranh Cam ranh

47 Trần Công Thế Hoài Hương BĐ-98064-TS 18,45 730 26/11/21 11/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

48 Trần Công Thế Hoài Hương BĐ-98057-TS 22,6 1009 18/11/21 09/12/21 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vâu ánh sáng, câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm mành 

chụp

Vây cá ngừ

Vâu ánh sáng, câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



49 Trần Văn Ngọc Hoài Hương BĐ-97101-TS 19,2 900 04/12/21 18/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

50 Trần Lê Minh Đạo Hoài Hương BĐ-96317-TS 17,9 730 18/12/21 26/12/21 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

51 Ngô Văn Tốt Hoài Hương BĐ-97693-TS 18,5 720 28/11/21 13/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

52 Nguyễn Văn Xừ Hoài Hương BĐ-97274-TS 21,6 875 19/11/21 03/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

53 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 22,1 861 03/11/21 17/11/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

54 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 22,1 861 18/11/21 03/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

55 Võ Văn Phường Hoài Hương BĐ-99667-TS 22,6 823 31/10/21 15/11/21 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

56 Nguyễn Văn Thanh Hoài Hương BĐ-95854-TS 19,9 730 31/10/21 28/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

57 Lý Văn Vang Hoài Hương BĐ-96773-TS 15,7 444 30/06/21 25/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

58 Nguyễn Văn Xích Hoài Hương BĐ-98176-TS 22,3 730 26/11/21 26/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

59 Nguyễn Thi Hoài Hương BĐ-98186-TS 22,8 1050 24/10/21 13/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

60 La Ngọc Vấn Hoài Hương BĐ-97976-TS 22,4 725 07/11/21 01/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

61 Ngô Thị Thanh Thu Hoài Hương BĐ-95861-TS 17,9 410 14/12/21 15/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

62 Lý Thị Thủy Hoài Hương BĐ-98645-TS 21 820 26/09/21 12/11/21 Lần 3

Quy Nhơn Qui Nhơn

63 Nguyễn Minh Vương Hoài Hương BĐ-98678-TS 21 700 07/12/21 21/12/21 Lần 3

Quy Nhơn Qui Nhơn

64 Đỗ Thành Long Hoài Hương BĐ-96655-TS 22,1 1020 07/12/21 21/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Nha Trang

65 Trần Thạch Hùng Hoài Hương BĐ-96938-TS 20,5 760 16/11/21 30/11/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

Vây ánh sáng

Mành chụp kiêm Câu 

cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Mành chụp kiêm Câu 

cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



66 Nguyễn Văn Thảnh Hoài Hương BĐ-97052-TS 20,2 500 30/09/21 17/11/21 Lần 2

Quy Nhơn Cam ranh

67 Lê Tấn Phát Hoài Hương BĐ-97032-TS 16,9 400 16/09/21 10/12/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

68 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-97238-TS 21,5 705 28/11/21 13/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Qui Nhơn

69 Huỳnh Thế Giới Hoài Hương BĐ-96950-TS 20,9 410 14/11/21 18/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Cam ranh

70 Đỗ Ngọc Vương Hoài Hương BĐ-99268-TS 24 700 23/10/21 01/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Cam ranh

71 Nguyễn Văn Nhờ Hoài Hương BĐ-98181-TS 22,6 995 17/11/21 06/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Đà Nẵng

72 Trần Hương Hoài Hương BĐ-97276-TS 19,8 475 25/11/21 09/12/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

73 Võ Minh Vương Hoài Hương BĐ-96606-TS 20,2 500 01/11/21 09/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

74 Võ Quốc Vinh Hoài Hương BĐ-95121-TS 18,8 360 08/12/21 22/12/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

75 Nguyễn Thành Phú Hoài Hương BĐ-97784-TS 20,1 800 26/11/21 11/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

76 Mai Thanh Hiền Hoài Hương BĐ-96941-TS 20,5 435 02/11/21 26/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

77 Nguyễn Văn Xích Hoài Hương BĐ-98176-TS 22,3 730 22/09/21 19/11/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

78 Nguyễn Văn Định Hoài Mỹ BĐ-96624-TS 18,2 444 21/10/21 13/11/21 Lần 3

Cà Ná Quy Nhơn

79 Nguyễn Văn Thanh Hoài Mỹ BĐ-99135-TS 24 822 02/03/21 22/03/21 Lần 3

Nha Trang Ninh Thuận

80 Nguyễn Văn Thanh Hoài Mỹ BĐ-99135-TS 24 822 21/10/21 11/11/21 Lần 4

Ninh Thuận Cam ranh

81 Phan Hồng Nhật Hoài Hải BĐ-97307-TS 19,1 875 27/10/21 18/11/22 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

82 Phan Hồng Nhật Hoài Hải BĐ-97802-TS 19 725 27/10/21 18/11/21 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ kiêm Mành 

chụp

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng



83 La Xoa Hoài Hải BĐ-96814-TS 20,5 815 15/11/21 01/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Cam ranh

84 Nguyễn Thành Quang Hoài Hải BĐ-97382-TS 20,3 730 27/09/21 01/12/21 Lần 4

Quy Nhơn Cam ranh

85 Trần Thị Tuyết Bồng Sơn BĐ-98497-TS 22,2 770 30/10/21 06/12/21 Lần 5

Tam Quan Quy Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng
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